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Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến giá trị xuất khẩu quả nông sản của Việt Nam trong giai đoạn dài từ năm 1992 đến năm 2024 thông qua mô hình trọng lực cân bằng cục bộ. Kết quả thực nghiệm cho thấy, quy mô kinh tế (GDP), năng lực logistics (LPI) và quy mô dân số nước nhập khẩu có tác động tích cực đáng kể, trong khi khoảng cách địa lý và các rào cản biên giới vẫn là những thách thức lớn đối với dòng chảy thương mại nông sản. Kết quả của nghiên cứu này có thể giúp các nhà quyết định chính sách tại Việt Nam thiết kế các chính sách nhằm thúc đẩy giá trị xuất khẩu quả nông sản Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Từ khóa: năng lực logistics (LPI), mô hình trọng lực, xuất khẩu quả nông sản Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Mô hình trọng lực lần đầu tiên được áp dụng năm 1962 bởi Timbergen về thương mại quốc tế nhằm giải thích các loại hình và quy mô của các dòng thương mại song phương giữa các quốc gia. Ý tưởng cơ bản của mô hình trọng lực được dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của Newton trong vật lý. Trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn ở Việt Nam, mô hình này đã được vận dụng để nghiên cứu các yếu tố tác động đến thương mại quốc tế, trong đó phải kể đến hoạt động xuất khẩu quả nông sản của Việt Nam. 

Nhắc đến hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam, phải kể đến những thành tựu từ sau khi thực hiện chính sách Đổi mới và bình thường hóa quan hệ quốc tế vào đầu thập niên 1990, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia thiếu hụt lương thực trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Trong đó, giá trị xuất khẩu trái cây nông sản sang các nước Đông Bắc Á (gồm 3 nước đại diện: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đã đem lại cho Việt Nam nhiều mốc son kỷ lục. 
Cụ thể, theo thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã vượt mốc 8,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay của ngành và tăng gần 20% so với năm 2024. Ngoài ra theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương Việt Nam), các loại quả chiếm 61,02% cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2025, theo sau là sản phẩm chế biến (29,47%), rau củ (7,34%), hoa (1,94%) và cuối cùng là lá (0,24%). Ngoài ra, theo cơ cấu thị trường, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam với hơn 4.6 tỷ USD (năm 2024), tăng 27% so với năm trước và chiếm hơn 60% thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vượt mốc 4 tỷ USD. 
Việt Nam cũng đã có 14 mặt hàng quả nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc bao gồm: Sầu riêng (3,3 tỷ USD vào năm 2024) tiếp theo là tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, thạch đen, măng cụt, vải và chanh dây. (VITIC, 2026). Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các yếu tố vĩ mô như quy mô kinh tế (GDP), dân số, lạm phát và khoảng cách giữa các quốc gia mà chưa đi sâu nghiên cứu tác động của năng lực logistics của một quốc gia đến giá trị xuất khẩu quả nông sản của quốc gia đó. 

Do đó, bài viết nghiên cứu về tác động của năng lực logistics của quốc gia đến hoạt động xuất khẩu quả nông sản của Việt Nam nhằm giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả Việt Nam cải thiện những hạn chế còn tồn tại trong hệ thống logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển, bảo quản và thời gian giao hàng, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu cũng góp phần đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản.
2. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu

3.1. Dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng mẫu gồm 99 quan sát giá trị xuất khẩu quả nông sản từ Việt Nam đến 3 quốc gia đại diện cho khu vực Đông Bắc Á bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong giai đoạn 1992-2024. Bài báo sử dụng mô hình trọng lực cân bằng từng phần để phân tích dữ liệu bảng của Việt Nam với các đối tác thương mại chính. (Bảng 1, Bảng 2)
Bảng 1.  Tổng hợp biến và cách tính biến trong mô hình

	Biến số
	Định nghĩa
	Nguồn

	Biến phụ thuộc: Export
	Giá trị quả nông sản từ Việt Nam xuất sang các đối tác
	United Nation Comtrade Database

	Biến độc lập chính: LPIvn
	Năng lực logistics quốc gia
	WDI

	Biến kiểm soát vĩ mô

	GDPvn
	Quy mô kinh tế Việt Nam
	World Bank

	GDPim 
	Quy mô kinh tế nước nhập khẩu
	World Bank

	Popim
	Dân số nước nhập khẩu
	World Bank

	Exrim
	Tỷ giá hối đoái của đối tác
	IMF

	Infim
	lạm phát của đối tác
	World Bank

	Biến độc lập khác

	Dist
	Khoảng cách địa lý từ Việt Nam đến các đối tác
	Time and Date

	Border
	Có chung đường biên giới 1, Không có chung đường biên giới 0
	

	EPU
	Bất ổn định chính sách
	Baker, Bloom & Davis (2016).


Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Bảng 2. Thống kê mô tả

	Variables
	Mean
	Std.Dev.
	Min
	Max

	export
	16,62787
	2,553127
	10,39803
	22,6839

	GDPvn
	25,21263
	1,173192
	23,01246
	26,8895

	dist
	7,957501
	 0,1901597
	7,749753
	8,207402

	gdpim
	28,6203
	1,032389
	26,62841
	30,58336

	popim
	19,12042
	1,394531
	17,59396
	21,07376

	exrim
	6,566624
	1,358589
	4,527263
	8,317278

	infim
	2,309628
	3,642745
	-1,880742
	20,64054

	EPU
	4,730178
	0,4935811
	3,571404
	5,967141

	border
	0,3333333
	0,4738035
	0
	1

	LPIvn
	3,008788
	0,1552895
	2,89
	3,3

	N
	99
	
	
	


Nguồn: Tính toán của tác giả

2.2. Mô hình kinh tế lượng
Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản quả của Việt Nam như sau:

Exporti,t = α + β1LPIt + β2Disti,t + β3GDPvnt + β4Macroeconomicsi,t + β6EPUi,t + β7Border Dummy + εi,t
trong đó, i và t lần lượt đại diện cho các nước và năm; LPI là năng lực logistics của Việt Nam qua các năm; Macroeconomics là các biến kiểm soát về kinh tế vĩ mô; β là các hệ số hồi quy cần ước lượng; α là hằng số; và ε là sai số thông thường. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bảng 3. Kết quả hồi quy

	Biến
	(1)

	
	Export

	GDPvn
	0.307

	
	(0.252)

	Dist
	-86.13***

	
	(23.47)

	GDPim
	0.617*

	
	(0.314)

	Popim
	20.84***

	
	(5.723)

	Exrim
	-2.848**

	
	(1.107)

	Infim
	0.0651**

	
	(0.0261)

	EPU
	-0.291

	
	(0.188)

	Border
	-76.11***

	
	(21.66)

	LPIvn
	3.065***

	
	(0.843)

	Constant
	314.1***

	
	(104.1)

	Observations
	99

	R-squared
	0.939

	Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả hồi quy tại Bảng 3 cho thấy, mô hình có độ phù hợp cao với hệ số xác định R² đạt 0.939. Các biến khoảng cách địa lý, dân số nước nhập khẩu, tỷ giá, lạm phát và chỉ số logistics có ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu. Trong đó, khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực mạnh, trong khi quy mô thị trường và năng lực logistics thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, một số biến như tỷ giá và biên giới có dấu trái với kỳ vọng lý thuyết, có thể do hiện tượng đa cộng tuyến, nội sinh hoặc đặc điểm mẫu nghiên cứu hạn chế. Ngoài ra, một số biến như GDP Việt Nam và chỉ số bất định chính sách không có ý nghĩa thống kê, cho thấy cần tiếp tục điều chỉnh mô hình để nâng cao độ tin cậy của kết quả. Sau khi kiểm tra và xử lý các vấn đề như đa cộng tuyến, nội sinh và lựa chọn mô hình phù hợp, mô hình cuối cùng được xác định như sau: 

Exporti,t = ( + δ1LPIvnt +  δ2Disti,t + δ3GDPvnt + β4popimi,t + β5infimi,t + μi,t
Bảng 4. Kết quả hồi quy sau khi điều chỉnh mô hình và kiểm định độ bền vững (Robust test)
	Biến
	(1)

	
	Export

	GDPvn
	1.219***

	
	(0.105)

	Dist
	-0.638

	
	(0.523)

	Popim
	1.148***

	
	(0.0757)

	Infim
	0.00398

	
	(0.0232)

	LPIvn
	2.402***

	
	(0.705)

	Constant
	-38.20***

	
	(6.070)

	Observations
	99

	R-squared
	0.9219

	Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


Nguồn: Tính toán của tác giả

Mô hình này đã loại bỏ các biến không phù hợp như tỷ giá (exrim), biên giới (border) và bất định chính sách (EPU) do hiện tượng đa cộng tuyến hoặc không có ý nghĩa thống kê. Kết quả hồi quy cuối cùng này cho thấy, mô hình có độ phù hợp cao, cụ thể hệ số xác định R² = 0.9219, cho thấy mô hình giải thích được 92.19% sự biến động của xuất khẩu. Kiểm định F có giá trị F = 220.70 với mức ý nghĩa p-value = 0.0000, khẳng định mô hình có ý nghĩa thống kê tổng thể. Sai số chuẩn được điều chỉnh theo phương pháp robust giúp khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi, làm tăng độ tin cậy của các ước lượng. Như vậy, mô hình có khả năng giải thích tốt và đáng tin cậy để phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu.

Các phân tích cụ thể như sau:

Ảnh hưởng của GDP Việt Nam đến xuất khẩu nông sản quả của Việt Nam: Biến GDP của Việt Nam có hệ số 1.219 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (p-value = 0.000). Điều này cho thấy khi GDP tăng, xuất khẩu cũng tăng tương ứng. Kết quả này phù hợp với lý thuyết kinh tế, khi quy mô nền kinh tế tăng sẽ kéo theo năng lực sản xuất và khả năng cung ứng hàng hóa ra thị trường quốc tế được cải thiện. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu.

Ảnh hưởng của dân số nước nhập khẩu: Biến Popim có hệ số 1.148 và có ý nghĩa thống kê cao (p-value = 0.000). Điều này cho thấy dân số càng lớn thì nhu cầu tiêu dùng càng cao, từ đó làm tăng nhu cầu nhập khẩu. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với mô hình lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế, trong đó quy mô thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại.

Ảnh hưởng của chỉ số logistics: Biến LPIvn có hệ số 2.402 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (p-value = 0.001). Đây là một trong những biến có tác động mạnh nhất trong mô hình. Kết quả cho thấy, khi chất lượng logistics được cải thiện, chi phí vận chuyển giảm, thời gian giao hàng nhanh hơn và độ tin cậy cao hơn, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của hạ tầng logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ảnh hưởng của khoảng cách địa lý: Biến Dist có hệ số âm (-0.638) nhưng không có ý nghĩa thống kê (p-value = 0.225). Theo lý thuyết, khoảng cách càng xa thì chi phí vận chuyển càng cao, từ đó làm giảm thương mại. Tuy nhiên, trong mô hình này, biến khoảng cách không có ý nghĩa, có thể do một số nguyên nhân: Quy mô mẫu nhỏ (chỉ gồm 3 quốc gia) hoặc sự phát triển của logistics làm giảm vai trò của khoảng cách địa lý. Hay nói cách khác tác động của khoảng cách đã được phản ánh gián tiếp thông qua biến logistics.

 Ảnh hưởng của lạm phát nước nhập khẩu: Biến Infim có hệ số dương nhưng không có ý nghĩa thống kê (p-value = 0.864). Điều này cho thấy, trong mô hình hiện tại, lạm phát không có ảnh hưởng rõ ràng đến xuất khẩu. Nguyên nhân có thể do: Biến động lạm phát không lớn hoặc tác động gián tiếp hoặc bị chi phối bởi các yếu tố khác.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xuất khẩu bao gồm: Thứ nhất là quy mô nền kinh tế Việt Nam. Thứ hai là quy mô thị trường nhập khẩu và thứ ba là năng lực logistics của quốc gia xuất khẩu. Trong đó, logistics nổi lên như một yếu tố then chốt, thậm chí có vai trò lớn hơn khoảng cách địa lý. Điều này phản ánh xu hướng hiện đại của thương mại quốc tế, khi công nghệ và hạ tầng vận tải giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch. Bên cạnh đó, việc một số biến như khoảng cách và lạm phát không có ý nghĩa thống kê cho thấy, mô hình chịu ảnh hưởng bởi quy mô mẫu nhỏ và đặc điểm dữ liệu. Điều này cũng lý giải tại sao các biến như tỷ giá và biên giới trong mô hình trước cho kết quả không phù hợp với lý thuyết.

Ngoài ra, quá trình điều chỉnh mô hình đã loại bỏ các biến gây đa cộng tuyến nghiêm trọng, giúp cải thiện độ tin cậy của kết quả. So với mô hình ban đầu, mô hình cuối cùng cho kết quả ổn định hơn, các hệ số có ý nghĩa kinh tế rõ ràng hơn.

4. Kết luận và hàm ý chính sách

   
 Từ những kết quả như trên, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách với Việt Nam.

 Thứ nhất, nhóm chính sách về duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Do GDP Việt Nam có tác động tích cực đến xuất khẩu, việc duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định là điều kiện tiên quyết. Nhà nước cần ổn định lạm phát, kiểm soát nợ công, điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt và tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Mục tiêu tạo nền tảng vững chắc để mở rộng xuất khẩu. 

Thứ hai, nhóm chính sách liên quan nâng cao năng lực sản xuất và giá trị gia tăng, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến rau quả xuất khẩu, các hình thức bảo quản sâu và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đổi mới công nghệ để tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam không chỉ tăng về lượng mà còn tăng về chất. 

Thứ ba là nhóm chính sách phát triển thị trường xuất khẩu như mở rộng thị trường sang các quốc gia có quy mô dân số lớn.  Kết quả cho thấy, dân số nước nhập khẩu có tác động mạnh đến xuất khẩu. Do đó nên tập trung vào các thị trường đông dân khác như Ấn Độ, Indonesia,… Ngoài ra ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam nên tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống  mở rộng sang thị trường mới nổi, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác quốc tế nhằm giảm rủi ro và tăng tính bền vững cho xuất khẩu nông sản.
Thứ tư là nhóm chính sách phát triển logistics như đầu tư cơ sở hạ tầng logistics. Do biến LPI có tác động mạnh nhất, cần phát triển hệ thống cảng biển, sân bay, đường bộ, nâng cấp hệ thống kho bãi, trung tâm logistics. Kết nối hạ tầng giữa các vùng kinh tế giảm chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Phát triển dịch vụ logistics chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ số (AI, blockchain, tracking…) vào cải cách thủ tục hải quan để tăng hiệu quả và độ tin cậy trong xuất khẩu. Cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực logistics, đào tạo chuyên sâu về quản lý chuỗi cung ứng hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế, nâng cao kỹ năng cho lao động logistic để đáp ứng yêu cầu của hội nhập.


Thứ năm là nhóm chính sách giảm tác động của khoảng cách địa lý. Mặc dù khoảng cách không có ý nghĩa thống kê trong mô hình, nhưng vẫn cần phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh vận tải đa phương thức; tối ưu hóa chuỗi cung ứng, biến “khoảng cách xa” thành “không còn là rào cản”.
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Impact of national logistics capacity on Vietnam’s agricultural fruit exports to Northeast Asia (1992 - 2024): Evidence from a gravity model-based approach
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ABSTRACT:

This study investigates the determinants of Vietnam’s agricultural fruit export value over the period 1992–2024 using a localized gravity equilibrium model. The empirical results indicate that the economic size (GDP), logistics performance (LPI), and population of importing countries exert statistically significant positive effects on export flows, while geographical distance and border-related barriers continue to constrain trade. These findings provide robust empirical evidence on the structural drivers of agricultural exports and offer an analytical basis for understanding the dynamics shaping Vietnam’s fruit export performance in the context of global trade integration.
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